II DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NHÁNH.
	Tên nhánh.
	Số tuần.
	Thời gian thực hiện.
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Nhánh 1: Lớp học của bé.
	1
	Từ ngày 06/09 - 14/09/2024
	Trần Thị Linh
	

	Nhánh 2: Đèn ông sao
	1
	Từ ngày 16/09 - 21/09/2024
	Trần Thị Thủy
	

	Nhánh 3: Bạn của bé
	1
	Từ ngày 23/09 - 28/09/2024
	Trần Thị Linh
	

	Nhánh 4: Cái trống
	1
	Từ ngày 30/09 - 05/10/2024
	Trần Thị Thủy
	

	Nhánh 5: Búp bê
	1
	Từ ngày 07/10 – 12/10/2024
	Trần Thị Linh
	

	Nhánh 6: Cô giáo
	1
	Từ ngày 14/10 – 19/10/2024
	Trần Thị Thủy
	


III. CHUẨN BỊ: 
	Chuẩn bị
	Nhánh 1: Lớp học của bé.
	Nhánh 2: Đèn ông sao
	Nhánh 3: Bạn của bé
	Nhánh 4: Cái trống
	Nhánh 5: Búp bê
	Nhánh 6: Cô giáo

	
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Bạn mới”. Bài hát: “Bé đi mẫu giáo”. Câu chuyện: “Đi học”.
- Tranh ảnh: Lớp học của bé.
 - Một số đồ dùng đồ chơi về nhánh
- Tuyên truyền phụ huynh chấp hành đúng luật lệ an toàn giao thông, đưa đón trẻ để xe đúng quy định.

- Trang phục phù hợp theo thời tiết.
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Sao lấp lánh”. Bài hát: “Rước đèn”. Câu chuyện: “Sự tích đèn ông sao”.

- Tranh ảnh: Một số đèn ông sao…

 - Một số đồ dùng đồ chơi về nhánh

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Trang phục phù hợp theo thời tiết.
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Bé ngoan”. Bài hát: “Bạn của bé”. Câu chuyện: “Đôi bạn tốt”.

- Tranh ảnh: Các bạn của bé.
 - Một số đồ dùng đồ chơi về nhánh

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Trang phục phù hợp theo thời tiết.
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Cái trống”. Bài hát: “Cái trống”. Câu chuyện: “Cái trống của sóc”.

- Tranh ảnh: Các loại trống.

 - Một số đồ dùng đồ chơi 

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Tuyên truyền phụ huynh chấp hành luật lệ giao thông, đưa đón trẻ để xe đúng quy định.
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Chia đồ chơi”. Bài hát: “Em búp bê”. Câu chuyện: “Búp bê sẽ buồn”.

- Tranh ảnh: Búp bê
 - Một số đồ dùng đồ chơi 

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Trang phục phù hợp thời tiết.
	*Công tác tuyên truyền:
- Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhánh: Bài thơ: “Bàn tay cô giáo”. Bài hát: “Cô và mẹ”. 

- Tranh ảnh về cô giáo

 - Một số đồ dùng đồ chơi 

- Phòng chống dịch bệnh theo mùa.

- Trang phục phù hợp thời tiết.

	Chuẩn bị
	Nhánh 1: Lớp học của bé.
	Nhánh 2: Đèn ông sao
	Nhánh 3: Bạn của bé
	Nhánh 4: Cái trống
	Nhánh 5: Búp bê
	Nhánh 6: Cô giáo

	Giáo viên.
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Chuẩn bị một số nguyên học liệu. 

- Chuẩn bị một số tranh ảnh góc nghệ thuật.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi góc thao tác vai: Búp bê, đồ chơi nâu ăn…
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh
- Chuẩn bị đồ chơi ngoài trời. 
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số nguyên học liệu

- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi  góc phân vai: Bổ sung thêm đồ dùng góc bán hàng: Túi xách, quần áo, rau củ…

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi ngoài trời. 

- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh 
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật theo nhánh: Bạn của bé.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi  góc thao tác vai: Đồ dùng nấu ăn, bán hàng…

- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số nguyên học liệu

- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi  góc phân vai: Bổ sung thêm đồ dùng góc thao tác vai: Mũ, nón, quần áo, rau củ…

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi ngoài trời. 

- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh 
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật theo nhánh: Búp bê. 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi  góc thao tác vai: Đồ dùng nấu ăn, bán hàng, bế em..

- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời.
	* Xây dựng môi trường trong lớp và ngoài trời.
- Bổ sung một số tranh ảnh góc nghệ thuật theo nhánh: Cô giáo.
- Bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi  góc thao tác vai

- Chuẩn bị bảng chơi vận động, hoạt động với đồ vật… theo nhánh 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời.



	Chuẩn bị
	Nhánh 1: Lớp học của bé.
	Nhánh 2: Đèn ông sao
	Nhánh 3: Bạn của bé
	Nhánh 4: Cái trống
	Nhánh 5: Búp bê
	Nhánh 6: Cô giáo

	Nhà trường.
	- Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh cho trẻ, thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh và quy chế chuyên môn theo đúng kế hoạch.

- Duyệt kế hoạch của giáo viên, để giáo viên kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy trẻ phù hợp.

- Tiếp tục bổ sung đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ; chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Nhà trường tiếp tục chỉ đạo kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi ngoài trời, rà soát các yếu tố gây mất an toàn nhằm ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra cho trẻ.

- Nhà trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn cách phòng tránh cho phụ huynh về các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ khi ở nhà. Sân chơi cho trẻ hoạt động.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Các phòng học chức năng: phòng âm nhạc, phòng tin học, phòng thể chất.

	Phụ huynh.
	- Kết hợp cùng cô trò chuyện với trẻ về lớp học của bé, đèn ông sao, búp bê, cái trống, cô giáo, bạn của bé... 

- Phối hợp với giáo viên giáo dục trẻ một số kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông: Nhắc nhở trẻ không tự ý chạy ra đường đột ngột dễ gây tai nạn giao thông, đi ở phần đường dành cho người đi bộ, giữ an toàn khi ngồi trên tàu, thuyền.

- Ủng hộ lớp: Một số tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi…ủng hộ các nguyên học liệu: Bìa lịch, giấy màu, vỏ hộp sữa, lá cây khô, hột, hạt, vải vụn, que kem, ống mút,…

- Cho trẻ đi học đều và thường xuyên trao đổi với cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ
- Kết hợp cùng cô, giáo dục trẻ không đi theo người lạ.

- Chuẩn bị đầy đủ tư trang cho trẻ phù hợp với thời tiết. 


IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA TRẺ.

- Mỗi trẻ 2-3 bức tranh về các bạn của bé, đèn ông sao, cái trống, búp bê, cô giáo…3- 4 quyển album về chủ đề trường mầm non

- Trẻ thuộc các bài thơ, bài hát trong chủ đề.
- Hoàn thành các bài học trong chương trình của chủ đề.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM.
1. Đón trả trẻ.
Nhánh 1: Lớp học của bé.

- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ. 

- Giáo dục trẻ không chạy ta khỏi nhà, cổng trường.

- Nghe tiếng hát, tìm đồ vật, tai ai tinh: Tiếng kêu ở đâu?

- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

- Trò chuyện với trẻ tên trường, tên lớp…

- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về lớp học của bé trả lời câu hỏi của cô:  "Ở đâu?”.
Nhánh 2: Đèn ông sao
- Trò chuyện với phụ huynh về lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe 

- Nghe tiếng hát, tìm đồ vật, tai ai tinh: Tiếng kêu ở đâu?

- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc 

- Cô cho trẻ xem tranh, ảnh, video và trò chuyện với trẻ về  chủ đề với các câu hỏi "Cái gì?", “Thế nào?" "Để làm gì?", " Tại sao?" 

- Tập cất đồ chơi đúng nơi quy đinh.
Nhánh 3: Bạn của bé
- Giáo dục trẻ không chạy ta khỏi nhà, cổng trường.

- Giáo dục trẻ không được leo trèo lên bàn ghế.

- Tập cất đồ chơi đúng nơi quy đinh (Bé cất ba lô)

Nhánh 4: Cái trống
- Giáo dục trẻ không được leo trèo lên bàn ghế.

- Nghe tiếng hát, tìm đồ vật, tai ai tinh: Tiếng kêu ở đâu?

- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc

- Cô cho trẻ xem tranh, ảnh, video và trò chuyện với trẻ về  chủ đề với các câu hỏi "Cái gì?", "Làm gì?", " Ở đâu?", " Thế nào?" "Để làm gì?", " Tại sao?"

- Hướng dẫn trẻ cách chào hỏi cô giáo khi đến lớp và khi ra về. Hướng dẫn trẻ chào hỏi ông bà, bố mẹ khi đến lớp và khi ra về.

Nhánh 5: Búp bê

- Giáo dục trẻ không được leo trèo lên bàn ghế.

- Trò chuyện với phụ huynh về lợi ích của các món ăn đối với sức khỏe

- Dạy trẻ mẫu câu "Cháu chào cô ( ông, bà, bố, mẹ) ạ"
- Hướng dẫn trẻ cách chào hỏi cô giáo khi đến lớp và khi ra về. Hướng dẫn trẻ chào hỏi ông bà, bố mẹ khi đến lớp và khi ra về.

Nhánh 6: Cô giáo


- Giáo dục trẻ không được leo trèo lên bàn ghế.

- Trò chuyện với phụ huynh về một chế độ ăn hợp lý khi trẻ bị bệnh( táo bón, tiêu chảy...)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường

- Trò chuyện với trẻ tên của cô giáo, các bạn cùng lớp.

- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về lớp học của bé trả lời câu hỏi của cô: Ai đây? Đang làm gì?

2. Thể dục sáng.

 TDS: Bài 1: Tập với bóng:

- Hô hấp: Thổi bóng

- ĐT1:  Đưa bóng lên cao

- ĐT2: Ngồi đưa bóng sang bên.

- ĐT 3: Ngồi xổm chạm bóng xuống đất

- ĐT 4: Bật nhảy tại chỗ

TCVĐ: Về nhà bạn trai, bạn gái, dung dăng dung dẻ, gieo hạt.

3. VS ăn ngủ.

Nhánh 1: Lớp học của bé.

- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.
- Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

- Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc; Cơm, cháo, canh.

 
- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, ca cốc.

- Thực hành cho trẻ sử dụng.
Nhánh 2: Đèn ông sao

- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, ca cốc.

- Thực hành cho trẻ sử dụng.
- Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

- Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc; Cơm, cháo, canh.

- Hướng dẫn trẻ lấy gối. Hướng dẫn trẻ cất gối.

Nhánh 3: Bạn của bé

- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

- Trẻ xem tranh các thao tác rửa tay

- Dạy trẻ nói các mẫu câu khác nhau (Dạy trẻ biết nói "Cháu xin cô" mỗi khi được nhận đồ).

Nhánh 4: Cái trống

- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, ca cốc.

- Thực hành cho trẻ sử dụng. 
- Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

- Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc; Cơm, cháo, canh.

- Hướng dẫn trẻ lấy gối. Hướng dẫn trẻ cất gối.

Nhánh 5: Búp bê

- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, ca cốc.

- Thực hành cho trẻ sử dụng. 
- Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

- Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh.

- Trẻ xem tranh các thao tác rửa tay.
Nhánh 6: Cô giáo

- Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

- Cho trẻ làm quen một số thức ăn quen thuộc; Cơm, cháo, canh.

- Dạy trẻ nói các mẫu câu khác nhau (Dạy trẻ biết nói "Cháu xin cô" mỗi khi được nhận đồ)

- Trẻ xem tranh các thao tác rửa tay.
VI THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP:
	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	1. Góc:

Bé chơi thao tác vai
	TC: 
- Bế em

- Ru em ngủ.

- Nấu ăn

- Cho em ăn.

- Rót nước cho em 
- Nghe điện thoại

- Cho em búp bê đi chơi
	- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ: bế em, cho em ăn, cho em uống nước…
- Trẻ biết vận động xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo.
	- Trẻ chơi cô giáo và các bạn.
- Trẻ biết bế em, cho em ăn, ru em ngủ.

- Trẻ chơi nấu ăn
- Trẻ biết rót nước cho em 

- Trẻ biết nghe điện thoại.

- Trẻ biết cho búp bê đi chơi

- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi.
	- Búp bê

- Bộ đồ  chơi: gối, gường, quần áo, bát, thìa....

- Bộ đồ nấu ăn: Xoong, chảo, thìa, đũa…

- Máy điện thoại
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.Góc:

Bé hoạt động với đồ vật.

Tên góc
	TC1: Luồn dây đồ dùng của bé.

Xâu vòng tặng bạn, tặng cô.
	- Trẻ biết cầm dây, khéo léo luồn dây xâu hạt.

- Rèn phát triển cơ tay xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau cho trẻ.
	- Xâu vòng.

- Xỏ lỗ.
	- Rổ đựng hạt vòng, dây xâu.

- Các loại hột, hạt

- Hình ảnh có lỗ cho trẻ xâu, xỏ.
	
	x
	
	x
	
	x

	
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	2.Góc:

Bé hoạt động với đồ vật.

  Tên               góc
	TC2: 

- Xếp chồng đường đi

- Xếp chồng (xếp trường, lớp)
	- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.
	- Chồng tháp.

- Chồng hộp.

- Chồng khối.
	- Bộ lồng tháp

- Gạch xây dựng.

- Bộ thả hình.
	x
	x
	x
	x
	
	

	
	TC3:

-  Tìm bạn thân.

- Chọn trang phục

- Ghép tranh lớp
	 - Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ cho trẻ.

- So sánh phân biệt một số đồ dùng, đồ chơi.
	- Chọn đồ dùng, đồ chơi (Cái trống, búp bê) của bạn trai, bạn gái. 

- Chọn đúng hình

- Bé ghép tranh
	- Bảng chơi.

- Đồ dùng, đồ chơi 

- Đồ dùng làm quen với toán. 
	
	
	
	x
	x
	

	
	TC4: 

- Đóng cọc bàn gỗ.

- Búa bi 2 tầng
	- Rèn phát triển cơ tay cho trẻ.

- Trẻ tích cực tham gia chơi
	- Đóng cọc bàn gỗ

- Búa bi 2 tầng
	- Bộ đóng cọc bàn gỗ; Bộ búa bi 

-Tranh gợi ý trò chơi
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	TC5: Xoáy mở nắp chai.

	- Trẻ biết phân biệt màu sắc của các nắp chai.

- Rèn sự khéo léo của các ngón tay khi xoáy đóng mở nắp chai. 
	- Xoáy đóng mở nắp chai.
	- Nắp chai, chai nhựa màu đỏ, màu vàng, lọ có zen.

- Bảng chơi.

- Bảng hình ảnh gợi.
	x
	x
	x


	x
	x
	x

	
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	2. Góc:

Bé hoạt động với đồ vật  

2. Góc:

Bé hoạt động với đồ vật.                    
	TC6: Vo giấy.
	- Trẻ biết vận động xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau vò xé giấy, vo giấy thành quả bóng.
- Rèn sự khéo léo của các ngón tay khi vo giấy thành quả
	- Chơi với giấy 

- Vo giấy thành quả.
	- Rổ đựng.
- Giấy, báo cũ nhiều màu sắc khác nhau.
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	TC7: Chơi với bút sáp màu, tô vẽ
	- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động.

- Tập cầm bút tô, vẽ.

- Rèn kỹ năng cầm bút tô màu cho trẻ.
	- Tập cầm bút di màu.

 - Vẽ nghuệch ngoạc.
	- Bút sáp màu. 

- Bàn chơi cho trẻ.

- Giấy A4 tranh rỗng hình đồ dùng đồ chơi, đèn ông sao, búp bê, cái trống
	x
	x


	x
	x
	x
	x

	
	TC8: Chơi với màu nước.
	- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động.

- Tập châm màu.

- Rèn kỹ năng chấm màu nước cho trẻ.
	- Di màu cái trống.

- Chấm màu đèn ông sao.
	- Màu nước, bút long, bàn chơi.

- Giấy A4 hình cái trống, đèn ông sao...
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	
	TC9: Hát,vận động và sử dụng dụng cụ âm nhạc đơn giản (Xắc xô, trống, gỗ gõ…)
	- Vận động cổ tay, bản tay, ngón tay.
	- Hát, múa chơi với trống, xắc xô, đàn…
- Tập VĐ múa kết hợp lời bài hát “Em búp bê”.
	- Dụng cụ âm nhạc: Trống cơm, trống gõ, xắc xô, thanh la…
	x
	
	x
	x
	x
	x

	
	TC10: Chơi với đất nặn.

(làm bánh, nặn vòng, viên bi..)
	 - Trẻ biết nhào, nặn đất.

- Rèn phát triển cơ tay, sự khéo léo của các ngón tay cho trẻ.
	- Nặn cái bánh
- Nặn vòng.
- Nặn đồ dùng, đồ chơi.
	- Đất nặn, bảng nặn.

- Bảng hình ảnh gợi ý trò chơi.
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	TC11: Chơi với sách.

Xem tranh, album về chủ đề "Trường mầm non"
	- Trẻ biết lật mở trang sách và thích nghe người khác đọc sách.

-Trẻ nói được tên của các bạn trong lớp.
	- Bé mở sách.

- Bé xem tranh.

- Thực hành hướng dẫn trẻ cách nghe đọc sách.
	- Rối các loại.

- Sách vải, sách, tranh truyện, thơ theo chủ đề.

- Bảng hình ảnh gợi 
	x
	x
	
	x
	x
	

	3.Góc:

Vận động
3.Góc:

Vận động
	TC1: Kéo xe, trò chơi xe đẩy
	- Trẻ biết cầm tay nắm kéo và đẩy xe theo đường thẳng.

- Rèn sự khéo léo và phát triển cơ tay cho trẻ.
	- Kéo đẩy xe.

- Chơi con vật có bánh xe và dây kéo


	- Xe kéo, đẩy

- Bóng, Búp bê, vòng, gậy, túi cát.

- Các con vật có dây kéo và bánh xe.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	
	TC2: Chơi với vòng, gậy thể dục.
	- Trẻ biết đi bước vào các ô không chạm vạch.

- Rèn phát triển cơ tay cho trẻ.
	- Chơi với vòng.

- Chơi với gậy thể dục.
	- Vòng thể dục.

- Gậy thể dục.

- Bảng hình ảnh gợi ý các trò chơi.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	TC3: Chơi cài cởi cúc, buộc dây.
	- Trẻ biết thực hiện phối hợp vận động tay mắt khi thực hiện cài cúc buộc dây.

- Phát triển cơ tay cho trẻ.
	Chơi cài cúc, buộc dây.
	- Bộ cài cúc, buộc dây.     

- Bảng hình ảnh gợi ý các trò chơi.
	x


	x
	
	x
	x
	x

	
	TC2: Kéo chun tay.
	- Trẻ biết cầm 2 tay và kéo.

- Rèn phát triển cơ tay cho trẻ.
	- Chơi kéo chun tay.
	- Bộ kéo chun tay.

- Bảng hình ảnh gợi ý các trò chơi.
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	TC4: Bé chơi qủa tạ.
	- Rèn phát triển cơ tay cho trẻ.

- Trẻ tích cực tham gia chơi.
	- Chơi quả tạ.


	- Quả tạ.

- Tranh gợi ý .
	x
	x
	x
	x
	x
	x


VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN.
1.Hoạt động chơi tập có chủ đích.
	Thứ
Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh1: Lớp học của bé.
	Nghỉ lễ 
	PTTCKNXH-TM

Dạy trẻ KNCH: “Đi học về”
	PTTCKNXH-TM

Rèn kĩ năng cho  trẻ lấy và cất ba lô đúng quy định

	
	PTTC KNXH-TM

Dạy KNCH “Bé đi mẫu giáo”.
	PTTC

Bò thẳng hướng trong đường hẹp.
	PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: “Bạn mới”.
	PTNT
Dạy trẻ nhận biết màu đỏ
	PTTCKNXH- TM
Bé tập đeo yếm
	PTTCKNXH- TM

Ôn bài hát: Bé đi mẫu giáo

	Nhánh 2

Đèn ông sao
	PTTC KNXH-TM
Dạy KNCH: “Rước đèn”
	PTTC
Đi theo hướng thẳng
	PTNN
Dạy trẻ tập nói: “Đèn ông sao”
	PTTC KNXH-TM

Di màu đèn ông sao
	PTNT
Dạy trẻ nhận biết đèn ông sao
	PTTCKNXH-TM

Ôn bài hát: “Rước đèn”

	Nhánh 3: Bạn của bé
	PTTC KNXH-TM
 Dạy KNCH: Bạn của bé (Lời 1)
	PTTC
Bò thẳng hướng trong đường hẹp.
	PTTC KNXH-TM
Di màu bạn của bé
	PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Đôi bạn tốt
	PTNT
Trò chuyện về bạn của bé
	PTNN

Ôn truyện: “Đôi bạn tôt”

	Thứ

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 4: Cái trống
	PTTCKNXH-TM

Dạy KNCH: 
“Cái trống”.
	PTTC

Bò hướng thẳng có mang vật trên lưng.
	PTNN

Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cái trống  (Khổ 1)
	PTTCKNXH-TM

Di màu cái trống
	PTNT

Dạy trẻ nhận biết cái trống.
	PTNN

Ôn bài thơ: “Cái trống”

	Nhánh 5: Búp bê
	PTTC KNXH-TM
Dạy KNCH: 
“Em búp bê” .
	PTTC
Chơi với giấy
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: “Chia đồ chơi”.
	PTTC KNXHTM

Di màu búp bê
	PTNT

Dạy trẻ nhận biết búp bê
	PTTCKNXH-TM
KNCH:

Ôn bài hát: “Em búp bê”

	Nhánh 6: Cô giáo
	PTTC KNXH-TM
Dạy KNCH

“Cô và mẹ”.
	PTTC
Đứng co 1 chân.
	PTNN
Dạy trẻ đọc bài thơ: “Bàn tay cô giáo”.
	PTTC KNXHTM

Dạy bé chào hỏi và nói lời cảm ơn.
	PTNT
Dạy trẻ nhận biết màu vàng
	PTNN
Ôn bài thơ: “Bàn tay cô giáo”


2. Hoạt động ngoài trời.
	* Khu vui chơi vận động: Đá bóng, đập bóng, kéo co, kéo mo cau, đá cầu, nhảy dây, ném vòng cổ chai, nhảy bao bố, nhảy cuộc, quạt bóng vào gôn, chuyển bóng bằng dép, đập chuột. 

* Khu vui chơi âm nhạc: Cho trẻ lắng nghe, hát và biễu diễn kết hợp với các dụng cụ âm nhạc (trống tây, đàn, sáo, kèn, trống cơm, mõ, tiêu, nơ, hoa, quạt, trang phục biểu diễn..) những bài hát, bản nhạc có giai điệu vui tươi, trong sáng trong chủ đề.

- Bé làm ca sĩ. Chơi tự do với các đồ chơi âm nhạc: trống tây, đàn, sáo, ken, trống, nơ, trang phục biểu diễn... Sử dụng các dụng cụ gỗ gõ, xắc xô, trống… thể hiện các bài hát trong chủ đề.  Vận động sáng tạo theo ý thích

	      Tuần

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 1: Lớp học của bé.
	Nghỉ lễ 
	QS: Lá non vũ sữa

- TCVĐ: Tìm bạn thân

- Chơi tự do khu vận động
	QS: Lớp học

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do khu âm nhạc.

	
	- QS: Cô giáo.

- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Lá non cây sấu.

- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Quả sấu chín..
- TCVĐ: Về đúng lớp.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Các bạn trong lớp.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Bên ngoài cửa lớp NTD1

- TCVĐ: Chốn tìm.
- Chơi tự do khu vận động.
	QS: Thân cây vũ sữa

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do khu âm nhạc

	      Tuần

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 2: Đèn ông sao
	- QS: Đèn ông sao màu vàng.
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Lá non cây khế 
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Lá cây vú sữa.

- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Đèn ông sao màu xanh.

- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Đầu lân
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Đèn ông sao màu đỏ

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do khu âm nhạc.

	Nhánh 3: Bạn của bé
	- QS: Nụ hoa tóc tiên.

- TCVĐ: Chuyền bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Qủa khế
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Bạn của bé
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	-QS: Trang phục của các bạn.

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Bông hoa tóc tiên

- TCVĐ: Tìm đồ chơi cho bạn
- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Lá non trên cây mít 

- TCVĐ: Bé thi tài

- Chơi tự do khu âm nhạc.

	      Tuần

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 4: Cái trống
	- QS:  Qủa sấu chín
- TCVĐ: Đứng co 1 chân.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Cái trống
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Các kiểu trống khác nhau
- TCVĐ: Đánh trống
- Chơi tự do khu vận động. 
	- QS: Cái dùi trống
- TCVĐ: Nhảy lò cò.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Lá cây tóc tiên.
- TCVĐ: Chốn tìm.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Nghe âm thanh tiếng trống

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ. 
- Chơi tự do khu âm nhạc.

	Nhánh 5: Búp bê
	- QS: Đu quay
- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Lá mít non
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Qủa bóng.
- TCVĐ: Tung bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Búp bê 

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Qủa bưởi.
- TCVĐ: Kéo mo cau.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Búp bê 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do khu âm nhạc.

	Nhánh 6: Cô giáo
	- QS: Hoa tóc tiên.

- TCVD: Tung bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Cô giáo
- TCVĐ: Rềng rêng ràng ràng.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Công việc của cô giáo
- TCVĐ: Đập bóng.

- Chơi tự do khu vận động.
	- QS:  Lá cây khế.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do khu âm nhạc.
	- QS: Qủa khế

- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do khu vận động.
	- QS: Trang phục của cô cô giáo

- TCVĐ: Về đúng lớp

-  Chơi tự do khu âm nhạc.


3 Hoạt động chiều.\
	       Thứ
Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 1: Lớp học của bé
	Nghỉ lễ 
	- Trẻ nghe các từ chỉ tên gọi, đồ vật, sự vật.
- Ôn bài hát: “Đi học về”

- Chơi tự do
	- Quan sát tranh kỹ năng sống về một số hành động nguy hiểm
- Chơi tự do

	
	- Tc xem tranh ảnh về các đồ vật, đồ chơi, hành động quen thuộc.
- Ôn bài hát: “Bé đi mẫu giáo”
- Chơi tự do
	 - Làm quen bài thơ: “Bạn mới”.
-Ôn bài hát: Bé đi mẫu giáo”
- Chơi tự do
	- Nghe đồng dao: “Chi chi chành chành”
- Ôn bài thơ: “Bạn mới”.
- Chơi tự do
	- Hoàn thành bài tạo hình.

- Nghe bài thơ: “Bé ngoan”
- Chơi tự do
	- Nghe câu chuyện: “Bài học đầu tiên của gấu con”.

- Ôn nhận biết màu đỏ
- Chơi tự do
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về ngày tết trung thu.

- Ôn bài thơ: “Bạn mới”.

- Chơi tự do

	Nhánh 2: Đèn ông sao
	- Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định 

- Ôn bài hát: “Rước đèn”
- Chơi tự do 
	- Trẻ nghe các từ chỉ tên gọi, đồ vật, sự vật 

- Nghe bài thơ: “Sao lấp lánh”
- Chơi tự do 
	- Nghe câu chuyện: “Sự tích đèn ông sao”
- Nghe đồng dao: “Chi chi chành chành”
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh kỹ năng sống về một số hành động nguy hiểm
- Ôn bài hát: “Rước đèn”

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đồ vật, đồ chơi quen thuộc.

 - Nghe bài thơ: “Sao lấp lánh”

- Chơi tự do
	- Ôn bài hát: “Rước đèn”

- Nghe câu chuyện: “Đi học”

- Chơi tự do

	       Thứ

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 3: Bạn của bé.
	- Hướng dẫn trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy xếp ghế đúng nơi quy định
- Ôn bài hát: “Bạn của bé” (Lời 1)
- Chơi tự do
	- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

- Nghe bài thơ: “Bé ngoan”

 - Chơi tự do
	- Nghe đồng dao: “Kéo cưa lùa xẻ”
- Hoàn thành bài tạo hình.

- Chơi tự do
	- Ôn truyện: “Đôi bạn tốt”
- Ôn bài hát: “Bạn của bé” 

- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân
- Ôn nhận biết PB màu đỏ

- Chơi tự do.
	- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc

- Ôn bài hát: “Bạn của bé” (Lời 1)

 - Chơi tự do

	Nhánh 4: Cái trống
	- Trẻ nghe các từ chỉ tên gọi, đồ vật, sự vật

- Ôn bài hát “Cái trống”

- Chơi tự do 
	- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu của mình trên đồ dùng cá nhân 

- Làm quen bài thơ:“Cái trống”
- Chơi tự do.
	- Nghe đồng dao: “Nu na nu nống”
- Ôn bài thơ: “Cái trống”
- Chơi tự do
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đồ vật, đồ chơi quen thuộc

- Hoàn thành bài tạo hình

- Chơi tự do
	- Nghe câu chuyện: “Cái trống của sóc”

- Ôn bài hát “Cái trống”

- Chơi tự do
	- Trẻ nghe các từ chỉ tên gọi, đồ vật, sự vật

- Ôn bài thơ: “Cái trống”
- Chơi tự do

	       Thứ

Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 

5: Búp bê
	- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc...

- Ôn bài hát: “Em búp bê”
- Chơi tự do
	- TC: Chọn trang phục bạn trai, bạn gái.

- Làm quen bài thơ: “Chia đồ chơi”
- Chơi tự do
	- Ôn bài hát: “Em búp bê”

- Ôn bài thơ: “Chia đồ chơi”
- Chơi tự do
	- Nghe bài thơ: “Búp bê bé nhỏ”
- Hoàn thành bài tạo hình.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các đồ vật, đồ chơi, hành động quen thuộc. 
- Ôn thơ: Đi học ngoan.
- Chơi tự do
	- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Nghe câu chuyện: “Búp bê sẽ buồn”

- Chơi tự do

	Nhánh 6: Cô giáo
	- Nghe âm thanh và nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc

- Ôn bài hát: “Cô và mẹ”
- Chơi tự do
	- Làm quen bài thơ: “Bàn tay cô giáo”
- Ôn thơ: Bạn mới.

- Chơi tự do
	- Trò chuyện với trẻ tên của cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Ôn bài thơ: “Bàn tay cô giáo”
- Chơi tự do
	- Nghe đồng dao: “Chi chi chành chành”
- Nghe bài thơ: “Cô giáo”  
- Chơi tự do
	- Ôn nhận biết PB màu vàng.
- Ôn bài hát: “Cô và mẹ”
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

- Chơi tự do


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 “LỚP HỌC CỦA BÉ”

PHẦN 1. MỞ CHỦ ĐỀ

- Giáo viên trò chuyện với trẻ và cho trẻ xem video về lớp học, đặt ra các câu hỏi quan tâm về “Lớp học của bé”: Tên lớp, tên cô giáo, tên các bạn trong lớp, các góc chơi trong lớp, các hoạt động trong lớp…giáo viên cùng trẻ xây dựng mạng nội dung trong dự án và trình bày theo hình thức sơ đồ tư duy.
* Câu hỏi trẻ đã biết:

- Tên cô giáo.
- Tên bạn
- Một số đồ chơi
*Câu hỏi trẻ muốn biết?

- Tên lớp của bé.
- Tên các bạn trong lớp.

- Các đồ dùng đồ chơi trong lớp.
- Cô và trẻ thống nhất nội dung khám phá “Lớp học của bé”  trong 1 tuần (Mạng nội dung)
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I. MẠNG NỘI DUNG
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II. MẠNG HOẠT ĐỘNG


PHẦN 2: THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 
Thứ 6  ngày 06/ 09/ 2024

Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Dạy KNCH: Đi học về.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát: “Đi học về”, “Chim mẹ chim con”

- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ..

- Trống cơm để trẻ chơi trò chơi.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng. Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Đọc câu đố: 
"Ai người đến lớp

Chăm chỉ sớm chiều

Dạy bảo mọi điều

Cho con khôn lớn"

- Cho trẻ trả lời câu đố (Gợi ý nếu trẻ không trả lời được).

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Đi học về”- Sáng tác: Hoàng Long.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.

- Đọc lời bài hát.

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ.

- Cô cho trẻ hát thi đua dưới nhiều hình thức.

- Thi đua biểu diễn theo tổ, nhóm.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?

Giáo dục trẻ: Ngoan ngoãn nghe lời cô giáo.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: “Nhảy theo nhịp trống”.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Trẻ nghe âm thanh tiếng trống và vận động. Nhip trống nhanh thì trẻ vận động nhanh, nhịp trống chậm thì vận động chậm.

+ Luật chơi: Trẻ nào thực hiện chưa đúng trẻ đó hát 1 bài.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ)

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe: “Chim mẹ chim con” - Sáng tác: Đặng Nhất Mai.

- Cô giới thiệu bài hát "Chim mẹ chim con" 

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 7 ngày 07/ 09/ 2024
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Rèn kỹ năng cho trẻ lấy và cất ba lô.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1.Kiến thức:

- Trẻ biết lấy và cất ba lô.

- Trẻ biết lấy ba lô và cất ba lô đúng ngăn tủ của mình đúng nơi quy định.

2.Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân: Lấy và cất ba lô đúng nơi quy định.

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô đủ câu, rõ ràng.

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Trẻ biết cất ba lô và đồ dùng cá nhân vào ngăn tủ gọn gàng.

II. CHUẨN BỊ.

1.Đồ dùng của cô:

- Một chiếc ba lô.

- Bài hát “Lời chào buổi sáng”, “Đi chơi”.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ một chiếc ba lô.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát: Lời chào buổi sáng.

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Khi đến lớp chiếc ba lô được các con cất ở đâu?

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Cô hướng dẫn cho trẻ cách lấy cất ba lô.

- Cô làm mẫu:

- Cô giới thiệu về chiếc tủ đựng đồ: Đây là tủ đựng đồ có rất nhiều ngăn trên mỗi ngăn cô đều có kí hiệu riêng của các con. Khi lấy ba lô và cất ba lô các con tìm đúng ngăn tủ của mình.

- Cô mở tủ và lấy ba lô cho trẻ xem
- Ba lô có màu gì?

- Trẻ quan sát cô cất ba lô.

- Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa giới thiệu cách mở tủ.

+ Cô thực hiện kỹ năng lấy cất ba lô: Để lấy được ba lô đầu tiên cô đến trước ngăn tủ của mình, cô mở cánh tủ nhẹ nhàng, cô dùng hai tay cầm ba lô ra ngoài, sau đó một tay ôm ba lô vào người, một tay đóng cửa tủ nhẹ nhàng để không gây tiếng động.

+ Cô thực hiện kĩ năng cất ba lô cô vừa làm vừa hỏi trẻ.

- Giáo dục trẻ: Khi đến lớp trẻ cất ba lô vào đúng ngăn tủ của mình và đóng mở tủ nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Hoạt động 2: Trẻ thực hành cất và lấy ba lô.

- Cô mời 1 trẻ lên lấy trước.

- Ba lô của bạn màu gì?

- Mời trẻ cất ba lô.

- Cô mời theo nhóm (Cô quan sát những trẻ nào chưa lấy cất được ba lô thì cô hướng dẫn lại)

Hoạt động 3: Củng cố.

- Cô cho trẻ cất ba lô vào ngăn tủ cá nhân của mình.
- Cô và trẻ hát bài hát “Đi chơi”.

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. 
- Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 2 ngày 09/ 09/ 2024

Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Dạy KNCH: Bé đi mẫu giáo.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát: “Bé đi mẫu giáo”, “Ngày đầu tiên đi học”

- Tranh ảnh về trường, lớp mầm non.

- Nhạc nhanh, nhạc chậm để chơi trò chơi.

- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng. Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh về trường, lớp mầm non.
- Hỏi trẻ: 

+ Các con được xem tranh gì?

+ Trong tranh có những ai?

- Cô giới thiệu bài hát
2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Bé đi mẫu giáo”- Sáng tác: Quỳnh Hợp.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.

- Đọc lời bài hát.

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần. Cô sửa sai cho trẻ.

- Cô cho trẻ hát thi đua dưới nhiều hình thức.

- Thi đua biểu diễn theo tổ, nhóm.

- Cá nhân trẻ lên hát (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?

Giáo dục trẻ: Ngoan ngoãn nghe lời cô giáo.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Nhảy theo điệu nhạc.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Trẻ nghe nhạc và vận động theo nhạc, nhạc nhanh thì vận động nhanh, nhạc chậm thì vận động chậm.

+ Luật chơi: Trẻ nào vận động không chính xác phải nhảy lò cò.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ)

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe: “Ngày đầu tiên đi học” - Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện.

- Cô giới thiệu bài hát "Ngày đầu tiên đi học" 

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Thứ 3 ngày 10/ 09/ 2024
Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển thể chất: VĐCB Bò thẳng hướng trong đường hẹp.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết bò thẳng trong đường hẹp, phối hợp chân tay nhịp nhàng.

- Trẻ nhớ tên vận động.
2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng bò khéo léo, không bò ra ngoài đường hẹp.

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn, tự tin khi tham gia vận động.
II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô.

- Sắc xô. Sân tập rộng rãi, bằng phẳng.

- Nhạc bài hát “Bé đi mẫu giáo”, 

- Bông hoa màu đỏ, màu vàng.

- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế đủ cho trẻ.

- Trang phục gọn gàng.

- Đường hẹp.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Tìm cô”
2. Nội dung:

Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi tự do theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh - đi chậm - chạy kết hợp với đi thường)

- Trẻ tập BTPTC: Bé tập với bóng. 

- Nhấn mạnh động tác chân.

Hoạt động 2: Trọng động.

- Cô giới thiệu con đường xếp từ các hộp sữa.

- Với con đường này các con sẽ chơi được trò chơi gì? Cô cho trẻ chơi trải nghiệm.

* VĐCB: Bò thẳng hướng trong đường hẹp.

- Cô giới thiệu vận động:

- Cô tập mẫu lần 1.

- Cô tập lần 2 kết hợp phân tích động tác:

+ Chuẩn bị: 2 chân cô đứng vào bông hoa, quỳ gối xuống, 2 tay để sát vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng về phía trước.

+ Khi có hiệu lệnh: Cô bò bằng chân nọ tay kia trong đường hẹp. Khi bò cô chú ý bò khéo léo không chạm vào các hộp sữa hai bên đường.

- Trẻ thực hiện vận động:

+ Lần 1: Trẻ thực hiện: Chú ý rèn kỹ năng vận động.

+ Lần 2: Thi đua 2 đội bò trong đường hẹp (Cô nối dài đoàn đường).

+ Lần 3: Cô cho trẻ chơi bò trong đường hẹp tự do.


- Cho trẻ nhắc lại tên vận động

* TCVĐ: “Dung dăng dung dẻ”. 

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.

- Hỏi trẻ tên trò chơi

Hoạt động 3: Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 4 ngày 11/ 09/ 2024

Hoạt động CTCCĐ - phát triển ngôn ngữ: Dạy trẻ bài thơ: Bạn mới – TG: Thu Hiền.

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Kiến thức.

- Trẻ nói được tên bài thơ. 

- Đọc được theo cô từ đầu đến cuối đoạn thơ. Hiểu nội dung bài thơ. 

2. Kỹ năng.

- Trẻ đọc to, phát âm rõ tiếng, đọc đúng nhịp, biết biểu lộ cảm xúc vui vẻ khi đọc thơ. 

3. Thái độ.


- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý bạn bè.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ có nội dung về bài thơ.

- Máy tính nhạc bài: “Đi nhà trẻ”, “Tìm bạn thân”

- Video clip bài thơ.

- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, trống, thanh la...

2. Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ hát bài hát: “Đi nhà trẻ”.
- Cô giới thiệu tên bài thơ.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Bạn mới”- Tác giả: Nguyệt Mai.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ. 

- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họạ.

- Giảng nội dung theo tranh: Bài thơ đã nói đến bạn nhỏ lần đầu đến trường vẫn còn nhút nhát đã được một bạn ở lớp dạy bạn nhỏ hát và chơi vui vẻ với bạn mới nên được cô giáo khen.

- Cả lớp đọc cùng cô 3 lần. 
- Cô sửa sai cho trẻ

- Cho trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.
* Thực hành trải nghiệm.
- Cô giới thiệu cách đọc bài thơ kết hợp với nhạc đệm.
- Cô đọc mẫu cho trẻ nghe.
- Cả lớp đọc cùng cô kết hợp với nhạc.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
+ Đàm thoại về nội dung bài thơ:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? 
- Ai là tác giả của bài thơ? (Nếu trẻ không nói được cô cho trẻ nhắc lại theo cô)
- Bạn mới đến trường như thế nào? (Nếu trẻ không trả lời được cô kết hợp cho trẻ xem tranh).

- Em bé đã giúp bạn như thế nào? 

- Giáo dục: Trẻ biết yêu quý và giúp đỡ bạn bè.

 Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô giới thiệu bài hát: “Tìm bạn thân”

- Lần 1 cô hát cho trẻ nghe

- Lần 2 cô hát trẻ hưởng ứng cùng cô.

3. Kết thúc tiết học:
-  Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 5 ngày 12/ 09/ 2024

Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển nhận thức: Dạy trẻ nhận biết màu đỏ.

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1.Kiến thức:

- Trẻ biết và gọi tên màu đỏ của đồ chơi, đồ vật qua các trò chơi.

2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ cho trẻ.

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú trong giờ hoạt động.

II.CHUẨN BỊ.

1.Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát “Em búp bê”, “Chúc mừng sinh nhật”
- Búp bê, mô hình nhà búp bê, 1 số đồ chơi có màu đỏ, màu vàng, màu xanh.

- Hộp quà có quả bóng, bông hoa màu đỏ. Con đường bằng bìa màu đỏ

2. Đồ dùng của trẻ:

- Hạt vòng, quả bóng có màu xanh, đỏ, vàng, rổ đựng đồ chơi.

- Dây luồn hạt, rổ đồ dùng đủ số lượng cho trẻ.
III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát: “Em búp bê”

- Cô giới thiệu bạn búp bê đến thăm lớp và sinh nhật của búp bê.

2. Nội dung.

Hoạt động 1: Nhận biết màu đỏ
- Cô giới thiệu hộp quà 

- Cô cho trẻ lên lấy một món quà để tặng bạn búp bê.
- Con lấy được quà gì? Qủa bóng có màu gì?

- Cô cho cả lớp nói nhiều lần “Quả bóng màu đỏ”

- Cá nhân trẻ nói (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô yêu cầu trẻ cầm quả bóng màu đỏ cho vào rổ màu đỏ để tặng bạn búp bê (Kiểm tra kết quả và sửa sai).

- Ngoài quả bóng ra còn có gì?
- Bông hoa có màu gì? 
- Cô cho cả lớp nói “Bông hoa màu đỏ”

- Cá nhân trẻ nói (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ cắm bông hoa màu đỏ vào lọ màu đỏ để tặng bạn búp bê. (Kiểm tra kết quả và sửa sai).
- Cô động viên khen trẻ.

Hoạt động 2: Trò chơi: Xâu vòng tặng búp bê.

- Cô thưởng cho mỗi trẻ 1 rổ hạt vòng.

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi.

- Cách chơi: Trẻ chọn hạt vòng màu đỏ xâu thành chuỗi vòng.

- Cho trẻ tự kiểm tra kết quả và sửa sai.  Cô động viên, giúp đỡ và khen trẻ.
* Tặng quà bạn búp bê.

- Cho trẻ đi trên con đường màu đỏ mang vòng tặng búp bê.
-  Hát “Chúc mừng sinh nhật”.

3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 6 ngày 13/ 09/ 2024

Hoạt động chơi tập có chủ đích phát triển tình cảm kỹ năng xã hội: Bé tập đeo yếm
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1.Kiến thức:

- Trẻ biết yếm dùng để ngăn thức ăn không dính vào áo, cổ.
- Trẻ biết cách mặc yếm dây không bị xoắn và đeo mặt phải của yếm ở phía trước.
2.Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô đủ câu, rõ ràng.

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết để yếm đúng nơi quy định sau khi ăn.
II. CHUẨN BỊ.

1.Đồ dùng của cô:

- Một chiếc yếm to
- Gía treo yếm, rổ nhựa, thao nhựa
- Bàn, ghế

2. Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ một chiếc yếm.

- Ghế ngồi đủ cho trẻ

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô tặng quà cho trẻ.
- Hỏi trẻ đây là cái gì? 

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Dạy trẻ kỹ năng đeo yếm
- Cô cho trẻ trải nghiệm đi lấy yếm và đeo vào cổ
* Cô dạy trẻ cách đeo yếm.

+ Cô giới thiệu về cái yếm

- Cái yếm có những gì (Cổ yếm, mặt trước, mặt sau yếm)

- Yếm dùng để ngăn thức ăn không dính vào áo, cổ.
+ Cô làm mẫu lần 1: 

- Hai tay cô cầm phần dây phía cổ yếm, cô quay mặt có hình ra ngoài, mặt bên trong không có hình áp sát vào ngực. Cô đưa phần dây của cổ yếm luồn qua đầu và đeo vào cổ. Khi tháo yếm cô dùng 2 tay cầm phần dây và đưa lên cao qua đầu.
+ Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa nhấn mạnh thao tác đeo yếm và cởi yếm đúng cách.
+ Cô làm mẫu lần 3 vừa làm vừa hỏi trẻ.

Hoạt động 2: Trẻ thực hành đeo và cởi yếm
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện đeo và cởi yếm (Cô sửa sai cho trẻ)
- Cô mời theo nhóm (Cô quan sát những trẻ nào chưa đeo và cởi được yếm thì cô hướng dẫn lại)

- Cô cho cả lớp tự đeo, cởi yếm.

- Cô khen ngợi trẻ.

Hoạt động 3: Củng cố.

- Cô cho cả lớp đeo yếm và ngồi vào bàn ăn.
- Cô và trẻ đọc bài thơ “Ăn”.

3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

Thứ 7 ngày 14/ 09/ 2024

Ôn KNCH bài hát: Bé đi mẫu giáo”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát và hát đúng lời bài hát.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng hát đúng lời bài hát.

- Tự tin biểu diễn

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực chủ động tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ.

1. Đồ dùng của cô:

- Máy tính. Nhạc bài hát: “Bé đi mẫu giáo”, “Đi học”

- Nhạc nhanh, nhạc chậm để chơi trò chơi.

- Hoa nơ, xắc xô, gỗ gõ…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục đầu tóc gọn gàng. Ghế đủ cho trẻ ngồi.

III. TIẾN HÀNH.

1. Ổn định tổ chức:

- Cô bật 1 đoạn nhạc trong bài hát “Bé đi mẫu giáo”

- Cho trẻ đoán tên bài hát.

2. Nội dung

Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát bài “Bé đi mẫu giáo”- Sáng tác: Quỳnh Hợp.

- Cho cả lớp hát 1 lần không nhạc
- Cả lớp hát cùng cô 2 lần kết hợp với nhạc.

- Cô giới thiệu các đạo cụ biểu diễn: Xắc xô, micro, gỗ gõ, hoa nơ.

- Cho trẻ lựa chọn đạo cụ lên biểu diễn theo tổ, nhóm dưới nhiều hình thức sáng tạo khác nhau.
- Cá nhân trẻ lên hát  (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Đàm thoại: Tên bài hát? Tên tác giả?

Giáo dục trẻ: Ngoan ngoãn nghe lời cô giáo.

Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Hóa đá”

- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.

- Cách chơi: Cho cả lớp đứng vòng tròn, sau đó cô bật nhạc. Yêu cầu trẻ nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất. Khi nhạc dừng trẻ phải dừng lại, đồng thời giữ nguyên tư thế, khi nhạc nổi lên lại nhảy tiếp. Cứ thế trò chơi tiếp tục nếu nhạc dừng mà trẻ nào vẫn nhảy hoặc không giữ nguyên tư thế thì xem như thua cuộc. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần. (Cô chú ý bao quát trẻ)

- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.

Hoạt động 3: Hát nghe: “Đi học” - Sáng tác: Bùi Đình Thảo
- Cô giới thiệu bài hát "Đi học" 

- Lần 1: Hát cho trẻ nghe không nhạc.

- Lần 2: Hát với nhạc, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?

3. Kết thúc tiết học: 

- Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến giờ học sau.

IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

PHẦN 3: ĐÓNG CHỦ ĐỀ NHÁNH

1. Sự kiện tổng kết chủ đề  nhánh

a. Triển lãm sản phẩm:

- Sơ đồ tư duy tổng quan nhánh “Lớp học của bé”

- Các sản phẩm: bài nặn vòng tặng bạn, tặng cô, di màu lớp học, chấm màu đồ dùng đồ chơi trong lớp…
- Ảnh quá trình hoạt động của các con: ảnh chơi trò chơi cô giáo và học sinh, ảnh bế em, nấu ăn, rót nước cho em, nghe điện thoại…
- Video clip hay các con đã tìm hiểu, thực hiện trong nhánh

b. Hoạt động biểu diễn, thuyết trình, chia sẻ

- Các con biểu diễn bài hát, bài thơ, câu chuyện đã học trong nhánh

c. Hoạt động trải nghiệm

- Thực hiện lại một số hoạt động thú vị đã làm trong nhánh cùng cha mẹ: tranh cô giáo, tranh các bạn, nặn đồ dùng đồ chơi trong lớp…
2. Đánh giá sau dự án:

- Giáo viên đánh giá sự phát triển của trẻ thông qua thu thập thông tin từng trẻ và đối chiếu với mục tiêu ban đầu đưa ra để nhận định sự phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ một cách phù hợp.
- Kết quả đạt được trên trẻ: Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động, các trò chơi. Trẻ mạnh dạn tự tin, gần gũi với cô và chơi đoàn kết với bạn.

- Giáo viên cần làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
Tên lớp của bé


�





Tên cô giáo


�





Lớp học của bé


�





Đồ dùng đồ chơi trong lớp


�





Tên các bạn trong lớp


�








Hoạt động chơi:


Góc bé chơi thao tác vai: TC: Cô giáo và các bạn; Nấu ăn; Rót nước cho bạn; Nghe điện thoại; 


Góc bé hoạt động với đồ vật: Luồn dây đồ dùng, đồ chơi; Xâu vòng tặng bạn, tăng cô; Xếp đường tới lớp, xếp trường xếp lớp học; Chọn trang phục cho bạn, cho cô; Ghép tranh lớp học. Di màu lớp học; Di màu các bạn; Di màu áo cô giáo; Dán cửa lớp học; In, chấm màu từ ống hút, mút sốp; In con dấu 


Góc vận động: Xoáy nắp chai; Đóng cọc bàn gỗ; Chơi thả bóng; Chui qua vòng; Bước qua ô; Chơi bập bênh…








Hoạt động khác:


- Xem video về lớp học, về các hoạt động trong lớp.


- Trò chuyện về lớp học, cô giáo và các bạn


- Nhìn hình đoán tên bạn, cô giáo.








Hoạt động ngoài trời:


- Quan sát: Lớp học; Cô giáo; Các bạn trong lớp; Trang trí bên ngoài cửa lớp; Quan sát cây hoa, quả trước của lớp….


- TC: Về đúng lớp; Trốn tìm; Tìm bạn thân; Lộn cầu vồng…











Hoạt động chơi tập có chủ đích


PTTC: Bò thẳng hướng trong đường hẹp.


PTNT: Dạy trẻ nhận biết màu đỏ


PTNN: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: “Bạn mới”.


PTTCKNXH- TM: - Dạy KNCH “Bé đi mẫu giáo


			   - Bé tập đeo yếm

















